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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH THANH HOÁ                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
                            

Bản án số: 141/2019/HS - PT 

Ngày 14/6/2019  
     
                                                                

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

  - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

            Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Lê Thanh Hùng 

  Các Thẩm phán:                           Ông Lê Quốc Thành 

                                                       Ông Nguyễn Ngọc Thắng    

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Kim Oanh   -  Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà:      

Bà Trịnh Thị Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 92/2019/TLPT-HS ngày 12/4/2019 đối 

với bị cáo Trương Văn V do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 14/2019/HS-ST ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện 

S, tỉnh Thanh Hoá. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Trương Văn V,  sinh năm 1983, tại huyện S, tỉnh Thanh Hoá. 

Nơi cư trú: xóm 2, xã M, huyện S, tỉnh Thanh Hoá; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính Nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch V Nam; con ông Trương Văn H (đã chết) và bà Mai Thị T; có 

vợ Quách Thị A, có 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền 

sự: không; nhân thân: năm 2012, Tòa án nhân dân huyện S xử phạt 09 tháng cải 

tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”; bị tạm giữ từ ngày 02/11/2017 đến ngày 

05/11/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; tại ngoại. 

Có mặt. 

Ngoài ra còn có bị cáo Đỗ Thị N không kháng cáo và cũng không bị 

kháng nghị. 
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- Người làm chứng:  

1. Quách Thị H, sinh năm 1997, Nơi cư trú: thôn C, xã C, huyện T, tỉnh 

Thanh Hóa. vắng mặt 

2. Bùi Thị T, sinh năm 1988; Nơi cư trú: thôn C, xã C, huyện T, tỉnh 

Thanh Hóa. vắng mặt. 

- Người cần xét hỏi được triệu tập đến phiên tòa: Ông Đặng K, Điều tra 

viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện S. Có mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 21h15’ ngày 28/10/2017, Công an huyện S bắt quả tang tại nhà 

nghỉ G, địa chỉ khu 2 thị trấn S, huyện S, tỉnh Thanh Hóa,  tại phòng 203 Trần 

Văn T đang quan hệ tình dục với Quách Thị H tại phòng 203, Vũ Đình Long 

đang chuẩn bị quan hệ tình dục với Bùi Thị T tại phòng 204. 

Quá trình điều tra xác định: khoảng 15h ngày 28/10/2017, Quách Thị H 

(tức Quách Thị T) đi tìm nhà trọ tại khu vực Ngã năm, xã M, huyện S. Quách 

Thị H gặp Trương Văn V, do có quen biết nên H nhờ V tìm giúp nhà trọ. Do 

chưa tìm được việc làm, H muốn đi bán dâm cho khách để kiếm tiền nên nhờ V 

giới thiệu nếu ai có nhu cầu , V đồng ý thỏa thuận tiền bán dâm sẽ chia đôi, và 

lấy số điện thoại của H để liên lạc, và chỉ nhà trọ để H thuê. Sau đó V gọi điện 

đến nhà nghỉ G gặp Đỗ Thị N và nói nếu khách có nhu cầu mua dâm thì điện 

thoại báo cho V. Khoảng 21h ngày 28/10/2017, khi anh Trần Văn T và Vũ Đình 

l đến nhà nghỉ G hỏi có gái không gọi cho hai em thì Đỗ Thị N là người làm cho 

nhà nghỉ G (chủ nhà đi vắng) hướng dẫn anh T và anh L lên phòng 203 và 204. 

Sau đó Đỗ Thị N gọi điện cho Trương Văn V nói là cho hai gái đến nhà nghỉ G, 

có khách đang đợi” V nói với N là chờ em 10-15’, sau đó V gọi điện cho Quách 

Thị H và nói lên nhà nghỉ G bán dâm cho khách, nhận được điện thoại của V, do 

không có xe nên H nhờ người phụ nữ không biết tên chở lên nhà nghỉ G. Đến 

nhà nghỉ G, H được N đưa cho 01 bao cao su và được N hướng dẫn lên phòng 

203 để bán dâm. Đối với Bùi Thị T do V nhờ đi đón H, khi đến nhà nghỉ gặp N, 

N nghĩ là gái bán dâm do V điều đến, nên hỏi đến đi khách à, T hiểu là có khách 
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muốn mua dâm, vì đang cần tiền nên T đồng ý, N đưa cho T 01 bao cao su và 

hướng dẫn lên phòng 204 để bán dâm. Đến khoảng 21h25’ cùng ngày, nhận 

được tin báo của quần chúng, Công an huyện S đã tiến hành kiểm tra và bắt quả 

tang. 

Đỗ Thị N sau đó đã đến Công an đầu thú, Trương Văn V bỏ trốn, ngày 

02/11/2017 đã đến Công an huyện S đầu thú. 

 Tại bản án số: 14/2019/HS-ST ngày 07/3/2019 của Toà án nhân dân 

huyện S: 

 Áp dụng:  khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự.      

 Xử phạt: Trương Văn V 09 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ 

từ ngày 02/11/2017 đến ngày 05/11/2017). 

 Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt Đỗ Thị N 24 tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng về tội “chứa mại dâm”, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

 Ngày 14/3/2019, Trương Văn V kháng cáo với nội dung: Đề nghị Toà án 

cấp phúc thẩm cho bị cáo hưởng án treo. 

 Tại phiên tòa bị cáo cho rằng không phạm tội vì không gọi điện thoại cho 

Quách Thị H để đến nhà nghỉ G bán dâm, Đỗ Thị N cũng không gọi điện cho bị 

cáo. Trong quá trình điều tra, Điều tra viên Đặng K hướng dẫn cho bị cáo nhận 

tội. H nữa ngày 28/10/2017, vợ bị cáo nghe điện thoại còn bị cáo đi lái taxi 

không có nhà. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị Hội đồng xét xử 

căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm,  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được công bố tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm Trương Văn V cho rằng tối ngày 28/10/2017, 

bị cáo không gọi điện cho Quách Thị H lên nhà nghỉ G bán dâm, Đỗ Thị N cũng 

không gọi điện cho bị cáo: Hội đồng xét xử căn cứ lời khai của bị cáo tại giai 

đoạn điều tra (BL 110-129), lời khai Quách Thị H tại giai đoan điều tra (BL 51-
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56), của Đỗ Thị N tại giai đoạn điều tra (BL83-91,BL 97-104) cũng như tại 

phiên tòa sơ thẩm ngày 07/3/2019 có căn cứ xác định: Khoảng 21h ngày 

28/10/2017, khi Đỗ Thị N gọi điện cho Trương Văn V về việc cho gái đến nhà 

nghỉ G bán dâm, V đã gọi điện cho Quách Thị H với nội dung đến nhà nghỉ G 

bán dâm. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập có trong 

hồ sơ vụ án. Tại phiên tòa ông Đỗ Xuân K trình bày: Khoảng 17h ngày 

02/11/2017, Trương Văn V đã tự nguyện đến Cơ quan Công an nộp đơn đầu thú, 

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận người đầu thú theo đúng 

quy định. Việc làm của Trương Văn V là hoàn toàn tự nguyện, không bị mớm, 

ép cung, trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện đúng các 

quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm Trương Văn V 

cho rằng tối ngày 28/10/2017 không gọi điện cho Quách Thị H đến nhà nghỉ G 

bán dâm là không có căn cứ. Toà án cấp sơ thẩm xét xử Trương Văn V tội “Môi 

giới mại dâm” là đúng người, đúng tội có căn cứ pháp luật.   

 [2] Khi quyết định hình phạt Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết:  

thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội ra đầu thú - là các tình tiết giảm nhẹ theo 

quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Trương 

Văn V 09 tháng tù là có căn cứ pháp luật, tương xứng với hành vi phạm tội của 

bị cáo. Đơn kháng cáo của bị cáo không có căn cứ nên không được chấp nhận, 

như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa là có căn cứ. 

[3] Về án phí: Trương Văn V phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự.  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ 

thẩm số 14/2019/HS-ST ngày 07/3/2019 của Toà án nhân dân huyện S. 

* Áp dụng: khoản 1 Điều 328; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14; khoản 2 

mục I phần A danh mục án phí ban hành kèm theo Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14. 

  * Xử phạt: Trương Văn V 09 (chín) tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian 

đã tạm giữ 03 ngày). 

* Án phí: Trương Văn V phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

  Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

   Nơi nhận:                                                            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND Cấp cao tại HN;                                            THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- TAND huyện S; 

- VKSND huyện S; 

- Chi cục THADS S; 

- Bị cáo; 

- Lưu HSVA.                                                                                   
                                                                                                   Lê Thanh Hùng                  
 


